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I. MỞ ĐẦU
Nếu quan hệ giữa vợ chồng là quan hệ pháp lý hôn nhân thì quan hệ giữa cha, mẹ và con cái là quan hệ tràn đầy tình cảm yêu thương chăm sóc như một lẽ tự nhiên “cá chuối đắm đuối vì con”, nhưng lại đầy ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ trước xã hội. Có thể thấy rằng quan hệ cha, mẹ, con vừa có ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý vừa có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội.Từ những ngày còn xa xưa thì mối quan hệ giữa cha, mẹ, con đã là mối quan hệ thiêng liêng và cao cả, và cho đến ngày nay khi đất nước ngày càng phát triển về mọi mặt thì con người lại càng chú trọng và đề cao mối quan hệ trong gia đình. Quan hệ cha, mẹ, con xác lập sẽ được pháp luật và cộng đồng thừa nhận, là cơ sở để thực hiện tốt những quy định về nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa cha, mẹ và con, nghĩa vụ và quyền về tài sản giữa cha, mẹ và con, về thừa kế tài sản . Bên cạnh đó quan hệ cha, mẹ con là điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con và của con đối với cha, mẹ. Đồng thời khi có tranh chấp xảy ra giữa các thành viên trong gia đình thì mối quan hệ này sẽ là cơ sở để giải quyết nhanh chóng và kịp thời. Đối với xã hội, việc xác định quan hệ cha, mẹ, con sẽ tạo lập được đơn vị là gia đình, gia đình là cơ sở, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò sản xuất ra con người duy trì nòi giống, tái sản xuất ra sức lao động bằng việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, đồng thời giáo dục xã hội hóa con người. Cá nhân là thành viên của gia đình đồng thời là công dân của xã hội, vì vậy mỗi thành viên trong gia đình sẽ làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp và phát triển mọi mặt. 
vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, nền y học thế giới cũng như  Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, chính xác các phương pháp xét nghiệm huyết thống. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng đi nghiên cứu “các phương pháp xét nghiệm huyết thống”.


II: NỘI DUNG
1. Các phương pháp xét nghiệm huyết thống từ xưa đến nay
Trước đây đã từng tồn tại các phương pháp khác để phục vụ cho mục đích này, như đối chiếu nhóm máu ABO, phân tích protein và enzyme hay sử dụng kháng nguyên bạch cầu (HLA), tuy nhiên xét nghiệm ADN là phương pháp tiên tiến và đáng tin cậy nhất hiện nay[1].
Khoa học công nghệ đã phát triển vượt bậc ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21 với những nghiên cứu đột phá nhằm khám phá toàn bộ hệ gen của con người. Việc ứng dụng kỹ thuật phân tích DNA đã giúp ích rất nhiều cho việc xác định huyết thống với độ chính xác cao hơn hẳn các phương pháp nhận dạng truyền thống[1].
Xét nghiệm ADN cha con: là xét nghiệm di truyền sử dụng các marker ADN đặc biệt để xác định các cá thể người tham gia xét nghiệm có quan hệ cha con hay không. Đây là xét nghiệm mang tính trực hệ với các dữ liệu trên các locus gen của con được cho nhận giữa cha – con (hoặc mẹ – con trong trường hợp muốn xác nhận quan hệ mẹ con). Xét nghiệm đạt độ chính xác rất cao.
Hình thức xét nghiệm huyết thống cha/mẹ-con đầu tiên là xác định nhóm máu, xuất hiện vào những năm 1920, sau khi các nhà khoa học nhận ra rằng nhóm máu được phát hiện vào đầu những năm 1900, là do di truyền. Theo hình thức xét nghiệm này, nhóm máu của trẻ và cha mẹ được so sánh, và có thể xác định liệu có khả năng nào hay cha mẹ hay không. Ví dụ: hai cha mẹ có nhóm máu O chỉ có thể sinh ra một đứa trẻ có nhóm máu O và cha mẹ có nhóm máu B có thể sinh ra một đứa trẻ có nhóm máu B hoặc nhóm O. Điều này thường dẫn đến kết quả không thuyết phục, với kết quả chính xác chỉ 30%. Vào những năm 1930, xét nghiệm huyết thanh học, xét nghiệm một số protein trong máu, đã được triển khai, cho khả năng kết luận chính xác khoảng 40%.
Vào những năm 1960, xét nghiệm quan hệ di truyền có độ chính xác cao đã trở nên khả thi hơn khi xét nghiệm HLA ( kháng nguyên bạch cầu người) được phát triển, so sánh dấu vân tay di truyền trên các tế bào bạch cầu giữa đứa trẻ và cha mẹ giả định. Các xét nghiệm HLA có thể được thực hiện với độ chính xác 80% nhưng không thể phân biệt giữa những người thân. Công nghệ xét nghiệm di truyền của cha mẹ đã phát triển hơn nữa với sự phân lập enzyme giới hạn đầu tiên vào năm 1970. Xét nghiệm ADN chính xác cao của đã xuất hiện vào những năm 1980 với sự phát triển của RFLP. Vào những năm 1990, PCR đã trở thành phương pháp chuẩn mực để xét nghiệm ADN huyết thống: một phương pháp xét nghiệm đơn giản, nhanh hơn và chính xác hơn RFLP, nó có tỷ lệ chính xác 99,99% hoặc cao hơn[1].
2. Xét nghiệm ADN là gì?
[bookmark: _GoBack]Là phương pháp xét nghiệm dùng ADN (Axit DeoxyriboNucleic) có trong các tế bào của cơ thể  chúng ta để xác định quan hệ huyết thống 
 Xét nghiệm ADN cho phép chúng ta kiểm tra được mối quan hệ huyết thống một cách chính xác nhất hiện nay[2].. 
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3. Độ chính xác
Nếu các mẫu ADN giữa người con và bố nghi vấn không khớp với nhau trong hai mẫu thử hoặc nhiều hơn, thì người đàn ông này phải loại trừ 100% và khả năng để là cha của đứa trẻ là 0%. Tức là: Nếu giữa 2 mẫu so sánh có sự khác biệt (thường phải có hơn 2 locus khác nhau) thì Tuyệt Đối 2 mẫu này không có quan hệ huyết thống. Kết quả như vậy là hoàn toàn chắc chắn. 
Theo tính toán thống kê, khoảng hàng chục tỷ người mới có một người có hệ 16 locus trùng nhau. Vì vậy, trường hợp cho kết quả sai với thực tế vì kết quả trùng nhau là hầu như không thể xảy ra. 
Nếu các mẫu ADN của mẹ, con và bố nghi vấn khớp với nhau trong từng phép thử thì độ chính xác có quan hệ huyết thống đạt tới 99.9% hoặc cao hơn. 
        Có vài nhân tố có thể làm tăng cao độ chính xác cho các xét nghiệm quan hệ anh chị em ruột. Trong trường hợp anh chị em ruột có cùng mẹ nhưng muốn biết có cùng cha không, thì xét nghiệm thêm mẫu của người mẹ sẽ làm tăng mức chính xác cho xét nghiệm và nâng cao mức độ tin cậy của các kết quả về quan hệ anh chị em ruột cùng cha. Tương tự, xét nghiệm cho các mối quan hệ khác với cha như bổ sung thêm mẫu của các con, ông bà nội, cô và chú sẽ mang đến thông tin giá trị và nâng cao độ chính xác của thí nghiệm lên rất nhiều[2]..
4. Cơ sở lý thuyết
Trong nhân tế bào của người có 46 nhiễm sắc thể, sắp xếp thành 23 cặp, trong đó có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính (XX : nữ; XY: nam). 
Con cái thừa hưởng các đặc tính di truyền thông qua 23 nhiễm sắc thể từ tinh trùng của bố và 23 nhiễm sắc thể từ tế bào trứng của mẹ, đó chính là cơ sở khoa học cho việc xác định quan hệ huyết thống: mẹ- con- cha. Sự khác nhau trong trình tự và kích thước của 4 loại nucleotit trong phân tử ADN của 23 đôi nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của mỗi cá thể là cơ sở khoa học cho phân tích ADN để xác định cá thể. Hệ gen (genome) của người chứa rất nhiều các trình tự lặp lại khác nhau. Những đoạn lặp lại dài có thể chứa đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nucleotid ở vùng lặp lại (còn gọi là nhân lặp). Những vùng này thông thường nằm gần vùng tâm động hoặc vùng đầu của nhiễm sắc thể. Những vùng ADN có các đơn vị lặp lại từ 2- 6 đôi bazơ nitơ được gọi chung là các vi vệ tinh (microsatellite) hay các trình tự lặp lại nối tiếp ngắn STR (short tandem repeats). Những trình tự STR trở thành các dấu chuẩn di truyền (genetic marker) ADN được ứng dụng rộng rãi trong khoa học hình sự để xác định cá thể và huyết thống[3]..
5. Các mẫu xét nghiệm.
           Dựa trên cơ sở khoa học thì tất cả các mẫu là tế bào từ con người có chứa ADN đều có thể được dùng để làm xét nghiệm xác định huyết thống và các xét nghiệm sẽ kết quả chính xác như nhau, vì tất cả các tế bào trong cùng một cơ thể đều có cùng một loại ADN. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc thu mẫu đúng (không dính tế bào của người khác vào) thì nên thu mẫu tế bào niêm mạc miệng; lông, tóc (có gốc); máu; cuống rốn... [4].
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	Hình 2: Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm huyết thống.
6. Tiến hành xét nghiệm
· Hiện nay, đa số các phòng thí nghiệm trên thế giới đều Phân tích và so sánh các mẫu AND nhờ vào các máy tự động hiện đại, tinh vi.
· Phân tích hệ 16 loci dựa trên bộ kít PowerPlex và AmpFlSTR Identifiler kit (Mỹ) (nền tảng là bộ 13 loci của FBI) với độ tin cậy được đảm bảo. [4]


7.  Các trường hợp xét nghiệm
a. Xét nghiệm Cha (Mẹ) – Con
[image: paternity_testing]

   Một xét nghiệm ADN huyết thống Cha (Mẹ) - Con được tiến hành dựa trên một số vùng của ADN (gọi là locus) đặc trưng của mỗi cá thể người.
-  Nếu tất cả các loci đều giống nhau thì chúng ta có kết quả là dương tính (mẫu có quan hệ huyết thống Cha-Con).
-  Nếu một số loci (thường phải > 2) không tương đồng thì chúng ta có kết quả âm tính (mẫu không có quan hệ huyết thống Cha-Con).
       Nếu càng nhiều loci được sử dụng thì độ tin cậy càng cao. Tùy thuộc vào từng mục đích, có thể chọn lựa nhiều mức độ tin cậy khác nhau.    
- Sử dụng 16 loci ( kiểm tra 16 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
- Sử dụng 18/19 loci ( kiểm tra 18/19 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
- Sử dụng 20 loci ( kiểm tra 20 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
 - Sử dụng 25 loci ( kiểm tra 25 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
Chú ý:  
· Kết quả sử dụng 18/19 loci cho độ tin cậy gấp 200 lần so với 16 loci. 
·  Kết quả sử dụng 25 loci cho độ tin cậy gấp 250.000 lần so với 16 loci. 
       Tuy nhiên, sử dụng 16 loci là phổ biến trên thế giới vì độ tin cậy là được chấp nhận rộng rãi (hàng chục tỷ người mới có người trùng lặp) [5].
b. Xét nghiệm quan hệ họ hàng:

*Xét nghiệm nhiễm sắc thể X: Là xét nghiệm nữ-nữ. Vì bố mang gen XY, mẹ mang gen XX. Để sinh ra con gái, một nhiễm sắc thể X từ người bố và 1 nhiễm sắc thể X từ người mẹ kết hợp với nhau. Do người bố truyền nhiễm sắc thể X cho các con gái của ông ta nên với xét nghiệm sử dụng nhiễm sắc thể X chúng ta sẽ biết được liệu hai chị em gái có cùng bố hay không. Độ tin cậy của xét nghiệm này đến 99.9%.
 Các trường hợp sử dụng đến xét nghiệm NST X:  
+ Các chị em gái khác mẹ, muốn kiểm có cùng cha hay ko?  
+ Các chị em gái cùng mẹ, muốn kiểm tra có cùng cha hay không? Trường hợp này phải có mẫu của người mẹ.
+ Bà nội và cháu gái[5].
*Xét nghiệm nhiễm sắc thể Y: 
Chỉ xét nghiệm theo dòng Bố (nam-nam) vì tất cả đàn ông đều có nhiễm sắc thể Y và truyền nhiễm sắc thể này cho con trai của họ, do đó bằng xét nghiệm trên nhiễm sắc thể Y chúng ta sẽ biết các anh em trai có cùng bố hay không. Độ tin cậy của thí nghiệm này đến 99,9%.
Xét nghiệm này được tiến hành trong các trường hợp sau:  
+ Các anh em trai muốn xét nghiệm mối quan hệ huyết thống trong trường hợp không lấy được mẫu của người bố đẻ.
+ Ông nội và cháu trai trong trường hợp không lấy được mẫu của người bố đẻ.  
+ Bác trai hoặc chú (anh, em ruột của bố) và cháu trai trong trường hợp không lấy được mẫu của người bố đẻ.
+ Anh em trai con chú con bác ruột.
+ Ngoài ra còn có thể xét nghiệm các trường hợp cách xa thế hệ, nhưng phải tuân theo quy luật di truyền nhiễm sắc thể Y: ông nội-con trai-cháu trai-chắt trai[5]. 

*Xét nghiệm ty thể:
Trong tế bào có hai hệ gen: Hệ gen nhân và hệ gen ty thể (di truyền theo dòng mẹ).
 [image: He%20Gen%20Ty%20the]

Ty thể là một bào quan của tế bào, là “nhà máy” cung cấp năng lượng cho tế bào. Điều đặc biệt là ty thể có hệ gene riêng, độc lập với hệ gen di truyền ở trong nhân. Khi thụ tinh, ty thể của người cha tập trung nằm ở phần sát đuôi của tinh trùng và không tham gia vào quá trình thụ tinh. Trong khi đó, tế bào trứng (của người mẹ) lại chứa ty thể tham gia vào quá trình thụ tinh và hình thành phôi thai. Chính vì vậy, một đứa trẻ ra đời sẽ chỉ mang ty thể của người mẹ và hưởng các gen ty thể từ đó. Nói cách khác, ty thể được truyền theo dòng mẹ. 
 Xét nghiệm ADN này được sử dụng để khẳng định hoặc bác bỏ mối quan hệ họ hàng trực tiếp theo dòng mẹ giữa 2 hoặc nhiều người tham gia (nam hoặc nữ).
         Xét nghiệm ADN bằng cách so sánh hệ ADN ty thể - xét nghiệm theo dòng mẹ- có thể xác định được mối quan hệ của bạn trong những mối quan hệ họ hàng đã mất từ rất lâu và tổ tiên có thể thông qua dòng mẹ/nữ. Nó cũng có thể cung cấp thêm thông tin cho các hoàn cảnh nghi vấn về quan hệ huyết thống mẹ con nhưng người mẹ không thể tham gia vào xét nghiệm huyết thống mẹ con – mặc dù quan hệ huyết thống mẹ con không thể tự xác định được, chúng tôi vẫn có thể xác định được mối quan hệ họ hàng của người con với người bên họ ngoại.
Các trường hợp không trực hệ, theo dòng mẹ (ông bà ngoại, cậu, dì, bác, cháu trai, cháu gái), hoặc trực hệ nhưng chỉ thu được mẫu xương thì làm xét nghiệm ADN ty thể[6].

   Đặc điểm của hệ gen ty thể: Hệ gen ty thể có cấu trúc mạch vòng do đó bền vững hơn hệ gen nhân. Trong khi đó, hệ gen nhân có mạch thẳng nên dễ bị phá huỷ trong điều kiện hài cốt được mai táng sơ sài và lâu năm. Trong các mẫu hài cốt, nhất là những mẫu lâu năm, thì chỉ có hệ gen ty thể là còn tồn tại và nằm trong xương. Đây chính là nguồn nguyên liệu quan trọng trong việc giám định hài cốt. 
[image: He%20Gen%20Ty%20the%202]
  
Vì vậy, Phương pháp này thường dùng trong giám định hài cốt.
*Xét Nghiệm Full-Sibling   
 Nếu anh trai (em trai)  và em gái (chị gái) có cùng mẹ sinh học (mẹ thật) nhưng không chắc chắn có cùng cha sinh học (cha thật) hay không, thì xét nghiệm Full- sibling được tiến hành để xác định hai người đó có cùng cha hay không cùng cha. Xét nghiệm này là cách gián tiếp để xác định mối quan hệ gia đình khi người cha giả định không thể cung cấp mẫu cho xét nghiệm huyết thống cha con. Kết quả của xét nghiệm này có thể được sử dụng như bằng chứng trong hình sự và các quyền thừa kế khác.   
Trong xét nghiệm, dữ liệu DNA của  anh trai - em gái được so sánh để biết được có bao nhiêu DNA  mà họ có thể được thừa hưởng từ người bố chung. Khuyến khích sự tham gia của người mẹ vào xét nghiệm để giúp loại trừ DNA đóng góp của người mẹ ra khỏi DNA của các con nhằm nâng cao độ chính xác của xét nghiệm.Xét nghiệm mối quan hệ anh chị em ruột đòi hỏi rất nhiều phân tích, và chúng có thể phải mất thêm phí và thời gian để hoàn thành nếu không có sự tham gia của người mẹ.  
c. Xét Nghiệm ADN Trẻ Sinh Đôi 
         Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi là xét nghiệm ADN nhằm xác định chính xác là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng. Xét nghiệm này có ý nghĩa lớn trong điều trị y khoa như: truyền máu, ghép mô hoặc cơ quan nội tạng... 
        Trong quá trình khám thai, bác sĩ có thể cho bạn biết trẻ sinh đôi là cùng trứng hay khác trứng thông qua siêu âm nhau thai. Khi trẻ sinh đôi được sinh ra, khám bệnh lý của nhau thai cũng có thể được thực hiện để xác định kiểu sinh đôi.
        Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy phương pháp này không chính xác 100%, và các nhà khoa học khuyên nên xét nghiệm ADN để xác định kiểu sinh đôi.
        Ngoài ra, có nhiều trường hợp hồ sơ y tế liên quan đến sinh đôi bị mất hoặc sự nghi ngờ có thể phát sinh do đặc điểm thể chất của trẻ sinh đôi khi lớn lên.Trong trường hợp đó, chỉ xét nghiệm DNA có thể phát hiện ra sự thật. Xét nghiệm kiểu sinh đôi được tiến hành so sánh các dữ liệu ADN của trẻ sinh đôi để xem xem chúng có khớp với nhau hay không – một kết hợp chính xác khẳng định những trẻ sinh đôi đó là cùng trứng, và ngược lại nếu không khớp chính xác với nhau thì là sinh đôi khác trứng.
         Kết quả của xét nghiệm kiểu sinh đôi có thể được sử dụng để thỏa mãn tò mò cá nhân cũng như giúp giải quyết các vấn đề về sức khỏe cho trẻ sinh đôi. Ví dụ, trong một trường hợp nào đó 1 người trong cặp sinh đôi cần ghép mô hoặc cơ quan nội tạng thì sinh đôi cùng trứng là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Thế nào là sinh đôi cùng trứng: Một trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. Bình thường môt hợp tử  phát triển thành 1 thai nhi, tuy nhiên nếu trong quá trình phát triển hợp tử lại tách thành hai và phát triển thành 2 cơ thể thai nhi thì đây là trường hợp sinh đôi cùng trứng. Bởi vì trẻ sinh đôi được tạo thành từ một trứng và một tinh trùng nên chúng có hệ gen hoàn toàn giống  nhau [image: identical_twin_process].
Thế nào là sinh đôi khác trứng: Hai trẻ sinh đôi từ 2 trứng khác nhau trong tử cung của người mẹ cùng được thụ tinh bởi 2 tinh trùng khác nhau. Trẻ sinh đôi khác trứng sẽ có hệ gen không giống nhau hoàn toàn giống như trường hợp anh em cùng cha mẹ sinh học.
[image: fraternal_twins_process]
d. Xét Nghiệm Trước Sinh

[image: Xet_nghiem_truoc_sinh]


        Nếu bạn có nhu cầu xác định mối quan hệ huyết thống của thai nhi trong quá trình mang thai thì bạn có thể tiến hành xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh. Về mặt công nghệ thì hoàn toàn giống với các xét nghiệm huyết thống bình thường, điểm khác biệt chính là việc thu mẫu tế bào của thai nhi.   
         Để tiến hành thu mẫu xét nghiệm từ thai nhi, bác sỹ chuyên khoa sản sẽ tiến hành khám sức khoẻ của thai phụ và thai nhi, nếu sức khoẻ đảm bảo thì sẽ tiến hành quá trình chọc nước ối hoặc sinh thiết nhau tùy thuộc vào từng thời kỳ mang thai. Chi tiết của từng quy trình được liệt kê theo bảng dưới đây. 
	 
	Sinh thiết nhau thai  
 
	Chọc dò nước ối  
 

	Thời kỳ mang thai 
	Từ tuần thứ 10 đến tuần thứ 13  
	Từ tuần thứ 14 đến tuần thứ 24 

	Loại tế bào thu thập
	Tế bào từ nhau thai, màng bao quanh bào thai đang phát triển. 
	Một số Tế bào của thai nhi bong ra và lẫn vào nước ối bao quanh bào thai đang phát triển. 

	  
Quy trình thu thập
	Theo dõi và định vị qua máy siêu âm, bác sỹ chuyên khoa sản sẽ lấy mẫu màng đệm chứa tế bào bằng cách luồn ống thông qua âm đạo hoặc chọc kim xuyên qua thành bụng (tuỳ theo vị trí của bào thai). 
	Theo dõi và định vị vị trí của thai nhi qua máy siêu âm, bác sỹ chuyên khoa sản sẽ tiến hành chọc một cái kim rỗng lòng, xuyên qua thành bụng của bạn vào tử cung và rút khoảng 10ml nước ối vào ống chích. 


Quan trọng: Một xét nghiệm trước sinh để xác định mối quan hệ huyết thống được tiến hành tốt nhất nếu cung cấp đầy đủ cả 3 mẫu tế bào: mẫu của bào thai, mẫu của bố và mẫu của mẹ.
Chú ý:
* Phải có bác sỹ chuyên khoa khám sức khoẻ và tư vấn kỹ trước khi tiến hành lấy tế bào của bào thai, quy trình lấy tế bào bào thai cần được tiến hành bởi bác sỹ có trình độ chuyên môn cao và máy móc hiện đại ở bệnh viện uy tín để giảm thiểu rủi ro xảy ra trong quá trình chọc nuớc ối hay sinh thiết nhau thai
* Bởi vì quá trình sinh thiết nhau thai hoặc chọc dò nước ối tiềm ẩn nguy cơ sảy thai (khoảng 24% đối với sinh thiết nhau thai, khoảng 5% đối với chọc dò nước ối) và một vài phản ứng phụ khác (như chuột rút, đau bụng, chảy máu âm đạo…) nên không nên tiến hành xét nghiệm nếu chỉ vì nghi ngờ quan hệ huyết thống cha con. Tốt nhất nên xét nghiệm sau khi sinh. 
8. Hiểu kết quả xét nghiệm DNA huyết thống.
Vì mỗi cá nhân có hai loại nhiễm sắc thể, một loại được thừa hưởng từ cha mẹ, mọi người đều có hai alen ở mỗi locus. Hai alen này đôi khi giống hệt nhau (đồng hợp tử), nhưng thông thường chúng có kích thước không giống nhau (dị hợp tử). Trong quá trình xét nghiệm ADN huyết thống , phòng thí nghiệm xác định độ dài của hai alen được tìm thấy ở mỗi vị trí.
Báo cáo xét nghiệm DNA mà bạn sẽ nhận được hiển thị các con số (trong cột đầu tiên) cho biết mỗi một trong số 21 locus tham gia vào quá trình xét nghiệm DNA. [image: C:\Users\Admin\Desktop\906a75065e3a4119a006a11162946f3d-0001.jpg]
Các cột được đánh dấu "alen" trên báo cáo xét nghiệm ADN chứa các con số cho biết hai alen được tìm thấy ở mỗi vị trí (hoặc một số nếu chúng có cùng kích thước).
Ví dụ, nếu một đứa trẻ có hai alen được chỉ định là 12,1 và 18, và nếu mẹ có các alen 12,1 và 16, thì đứa trẻ đó thừa hưởng alen 12,1 từ mẹ. Đứa trẻ phải thừa hưởng 18 alen từ bố. Các alen 18 là "alen bắt buộc của người cha." Nói chung, người cha bị cáo buộc phải có alen này nếu anh ta là cha ruột của đứa trẻ.
20 locus khác nhau được sử dụng làm dấu hiệu di truyền trong các xét nghiệm DNA, cũng như một (Amelogenin) để xác nhận giới tính của người cung cấp mẫu DNA. Nếu người cha bị cáo buộc không có alen phù hợp ở mọi vị trí được kiểm tra, thì anh ta thường không thể là cha mẹ ruột. Nếu anh ta có nó, thì anh ta có thể là cha. Một "chỉ số mối quan hệ" (được gọi là "Chỉ số Trực tiếp" trong báo cáo) cho mỗi vị trí được tính toán dựa trên thông tin bao gồm cả phần của quần thể nam có alen của cha bắt buộc tại vị trí đó. Chỉ số này được báo cáo cho mỗi locus DNA.
Sau đó, chỉ số mối quan hệ kết hợp (hoặc "Trực tiếp") cho tất cả các alen được thử nghiệm sẽ được tính toán và xuất hiện bên dưới biểu đồ. Con số này được sử dụng để tính toán "xác suất mối quan hệ", là tỷ lệ phần trăm khả năng một người đàn ông có các alen của người cha được cho là cha mẹ ruột của đứa trẻ, so với một người đàn ông chưa được kiểm tra, không có quan hệ huyết thống cùng chủng tộc. Nếu DNA của người cha bị cáo buộc nhất quán (ở một mức độ chắc chắn về mặt toán học) với DNA của đứa trẻ, thì báo cáo sẽ kết luận rằng người cha bị cáo buộc không thể bị loại trừ là  cha ruột của đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu DNA không nhất quán, nó sẽ kết luận rằng người cha được cho là có thể bị loại trừ là cha ruột của đứa trẻ.
* Mỗi locus được sử dụng trong xét nghiệm DNA bao gồm một số lượng khác nhau các trình tự ngắn lặp lại của các khối xây dựng DNA hoặc "cơ sở". Chúng được gọi tắt là “A”, “C”, “T” và “G”. Một ví dụ về trình tự DNA tự nhiên có các đoạn lặp ngắn đơn giản như vậy sẽ là ACGACGACGACG, tức là (ACG) 4. Tuy nhiên, mỗi alen có thể có tổng số lần lặp lại khác nhau, ví dụ (ACG) 3 hoặc (ACG) 5 thay vì (ACG) 4, dẫn đến chiều dài đoạn khác nhau khi DNA được tinh sạch và khuếch đại trong ống nghiệm. Trong ví dụ này, (ACG) 3, (ACG) 4 và (ACG) 5 sẽ mã hóa các alen biến thể với độ dài khối xây dựng là 3 x 3, 4 x 3 và 5 x 3, nghĩa là 9, 12 và 15 chiều dài khối xây dựng. Vì máy phân tích DNA phát hiện những thay đổi về chiều dài chỉ một đơn vị, nên sự khác biệt về chiều dài này có thể dễ dàng phân biệt.


III: KẾT LUẬN
Sự đa dạng của các xét nghiệm di truyền đã mở rộng trong suốt nhiều năm. Xác định huyết thống qua nhóm máu ABO có mức độ chính xác khá thấp và việc này không được thừa nhận về mặt pháp lí, chỉ có xét nghiệm DNA mới giúp xác định huyết thống một cách chính xác và độ tin cậy cao.Cùng với sự tiến bộ của y học với nhiều phương pháp xét nghiệm DNA khác nhau đã đáp ứng nhu cầu của con người và cuộc sống xã hội hiện nay. 
Hiện nay xét nghiệm ADN được thực hiện trên 2 hệ gen là hệ gen nhân tế bào (nuclear DNA) và hệ gen ti thể (mitochondrial DNA). Hệ gen nhân gồm các gen trên nhiễm sắc thể thường được ứng dụng để truy nguyên cá thể, xác định quan hệ huyết thống cha – con – mẹ; gen trên nhiễm sắc thể giới tính Y ứng dụng để xác định huyết thống theo dòng cha; còn gen trên nhiễm X xác định mối quan hệ họ hàng trong một số trường hợp cụ thể. Ví dụ: Cha – con gái, bà nội – cháu gái…; Còn hệ gen ti thể ứng dụng xác định quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Ngoại trừ những gen trên nhiễm sắc thể thường, còn tất cả các gen trên nhiễm sắc thể Y, X và hệ gen ti thể khi phân tích chỉ có thể kết luận có (hoặc không có) quan hệ huyết thống, mà không thể khẳng định được là con của bố (mẹ) cụ thể nào.
Hiện nay, ở Việt Nam, với sự tiến bộ của máy móc trang thiết bị, có nhiều trung tâm xét nghiệm DNA mọc lên với chi phí và sự phục vụ tận tình đưa đến cho người dân sự lựa chọn đa dạng. 
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Lab ID MOTHER CHILD ALLEGED FATHER
Case ID Not Tested
Race
Sample No.
Date of Collection
STR Locus DI Alleles Called Alleles Called
Amelogenin X
D3s1358 2.344 14 17 18
D1S1656 3.223 12 153
D2s441 1.037 14 14
D1051248 3.760 16 16
D13s317 6.446 9 12
Penta E 5.823 10
D165539 1.530 9 13
D18s51 1.467 3 5]
D2s1338 13.370 21
CSF1PO 0.809 10 11
Penta D 4.513 9
[THO1 4.198 6 9
VWA 1.236 17 18
D21s11 8.595 30 30.2
D7s820 1.951 10
D5s818 1.405 i
TPOX 1.984 11
D8s1179 36.100 ) 15
D195433 6.389 15
FGA 21 24
D2251045 2.565 11 15

Statement of Results:

The alleged father cannot be excluded as the biological father of the tested child. Based on
the analysis of STR loci listed above, the probability of paternity is 99.99999999%.

Combined Direct Index:

56,730,050,000

Test results are for informational purposes
only. Samples were not collected under a strict
chain of custody. Patient names and sample
origin cannot be verified.

R001V0.2

Probability of Paternity:

99.99999999%

Probability of paternity indicated above as compared to an untested, unrelated, random individual of the Caucasian population (assumes prior probability = 0.50).

I, the undersigned Laboratory Director, verify that
the interpretation of the results is correct as

reported on July 19, 2018.
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